
        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 22,584,178 14,487,418 8,096,760 9.22% 5.92% 244,842,382 822,652,771 625,486,671 197,166,100 16.64% 12.65% 4,944,714,000

2 Tổng HNX 4,708,464 2,760,540 1,947,924 9.84% 5.77% 47,837,961 98,655,182 80,435,250 18,219,932 16.87% 13.76% 584,730,000

Tổng 27,292,642 17,247,958 10,044,684 9.33% 5.89% 292,680,343 921,307,953 705,921,921 215,386,032 16.66% 12.77% 5,529,444,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 VRE 5,066,240 167,157,305 1 VHM 2,528,850 223,087,536

2 E1VFVN30 3,320,780 49,655,848 2 VRE 5,066,240 167,157,305

3 VHM 2,528,850 223,087,536 3 VCB 2,169,370 142,075,086

4 CTG 2,528,640 55,619,719 4 MSN 1,097,070 90,696,184

5 VCB 2,169,370 142,075,086 5 VIC 751,130 87,096,859

6 STB 1,935,490 23,754,734 6 FPT 1,661,936 80,105,315

7 PVD 1,888,860 31,803,448 7 CTG 2,528,640 55,619,719

8 FPT 1,661,936 80,105,315 8 HPG 1,607,150 50,458,607

9 HPG 1,607,150 50,458,607 9 E1VFVN30 3,320,780 49,655,848

10 POW 1,132,240 16,970,505 10 YEG 448,830 49,531,486

11 MSN 1,097,070 90,696,184 11 VNM 329,130 44,499,040

12 NBB 1,003,240 18,379,790 12 VJC 275,950 32,498,554

13 DXG 968,490 21,254,869 13 BID 924,080 31,866,036

14 BID 924,080 31,866,036 14 PVD 1,888,860 31,803,448

15 VIC 751,130 87,096,859 15 PLX 508,650 29,494,684

16 TDM 626,880 17,837,456 16 STB 1,935,490 23,754,734

17 HDB 621,570 18,871,426 17 DXG 968,490 21,254,869

18 HBC 612,700 11,167,150 18 HDB 621,570 18,871,426

19 PLX 508,650 29,494,684 19 NBB 1,003,240 18,379,790

20 SSI 458,400 12,279,533 20 TDM 626,880 17,837,456

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)

 



        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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 HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

E1VFVN30 3,319,280 1,500 3,317,780 49,611,538 3,632,630 91% 0% VRE 1,195,100 3,871,140 -2,676,040 -88,164,365 6,500,980 18% 60%

CTG 2,467,450 61,190 2,406,260 52,927,458 7,191,300 34% 1% NBB 1,500 1,001,740 -1,000,240 -18,324,590 1,109,870 0% 90%

PVD 1,873,370 15,490 1,857,880 31,281,435 5,047,310 37% 0% POW 211,240 921,000 -709,760 -10,635,365 3,191,830 7% 29%

HPG 1,405,080 202,070 1,203,010 37,794,499 5,188,630 27% 4% DXG 219,240 749,250 -530,010 -11,553,698 1,829,280 12% 41%

VCB 1,475,920 693,450 782,470 51,256,889 1,812,630 81% 38% STB 787,730 1,147,760 -360,030 -4,413,519 4,637,530 17% 25%

TDM 626,880 0 626,880 17,837,456 1,126,490 56% 0% VJC 6,290 269,660 -263,370 -31,022,104 1,020,684 1% 26%

HBC 574,840 37,860 536,980 9,785,260 2,794,500 21% 1% PHR 4,970 203,870 -198,900 -10,212,685 1,815,890 0% 11%

PLX 506,290 2,360 503,930 29,220,772 1,861,980 27% 0% VHM 1,209,770 1,319,080 -109,310 -9,676,788 1,848,550 65% 71%

BWE 402,590 1,000 401,590 10,613,482 797,020 51% 0% YEG 171,310 277,520 -106,210 -12,426,566 379,330 45% 73%

PVT 377,010 51,470 325,540 5,573,951 588,260 64% 9% HDB 260,820 360,750 -99,930 -3,016,775 1,271,210 21% 28%

VND 332,800 13,000 319,800 5,222,043 1,534,230 22% 1% TCM 0 76,610 -76,610 -2,181,585 1,372,000 0% 6%

GEX 278,460 0 278,460 6,262,467 792,780 35% 0% PC1 0 56,310 -56,310 -1,301,759 265,620 0% 21%

VNM 303,710 25,420 278,290 37,618,262 582,580 52% 4% VIC 349,870 401,260 -51,390 -5,899,158 1,089,720 32% 37%

CII 300,240 33,500 266,740 6,589,245 627,640 48% 5% NVL 50 47,740 -47,690 -2,685,961 835,710 0% 6%

BID 570,850 353,230 217,620 7,493,838 2,092,900 27% 17% ITA 2,000 44,230 -42,230 -137,239 5,243,730 0% 1%

SSI 323,490 134,910 188,580 5,061,758 1,384,910 23% 10% ROS 1,460 41,490 -40,030 -1,297,067 5,004,460 0% 1%

MSN 640,640 456,430 184,210 15,225,214 768,000 83% 59% DHC 66,280 101,080 -34,800 -1,272,937 262,310 25% 39%

GAS 177,120 4,830 172,290 16,629,913 875,550 20% 1% DHG 340 30,270 -29,930 -3,510,608 67,520 1% 45%

KBC 285,000 164,700 120,300 1,718,552 3,500,240 8% 5% TLD 100 28,920 -28,820 -174,361 549,630 0% 5%

DPM 121,900 2,230 119,670 2,360,021 599,930 20% 0% CSV 22,000 50,300 -28,300 -873,263 186,530 12% 27%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

SHB 1,704,600 0 1,704,600 12,771,490 8,799,251 19% 0% ECI 0 387,400 -387,400 -6,101,550 387,500 0.00% 100.00%

PVS 700,920 69,000 631,920 12,729,206 3,857,219 18% 2% VGC 2,200 55,000 -52,800 -1,085,410 3,247,920 0.10% 1.70%

ART 80,000 50,000 30,000 75,000 3,186,226 3% 2% SHS 1,600 49,300 -47,700 -527,520 851,073 0.20% 5.80%

TIG 30,000 0 30,000 72,000 423,870 7% 0% PVC 1,000 14,200 -13,200 -91,380 207,510 0.50% 6.80%

DTD 28,800 0 28,800 295,500 50,428 57% 0% HAD 0 8,900 -8,900 -281,160 14,620 0.00% 60.90%

DGC 16,325 0 16,325 682,268 94,476 17% 0% KKC 0 6,700 -6,700 -60,300 9,600 0.00% 69.80%

BVS 9,000 0 9,000 114,300 11,700 77% 0% THB 0 3,500 -3,500 -29,750 3,500 0.00% 100.00%

PHP 6,900 0 6,900 75,900 7,500 92% 0% TV2 0 3,200 -3,200 -406,010 7,870 0.00% 40.70%

IDV 4,600 0 4,600 136,460 11,105 41% 0% VCS 0 2,600 -2,600 -165,670 169,029 0.00% 1.50%

APS 3,700 0 3,700 11,470 17,600 21% 0% PMC 1,300 3,800 -2,500 -153,450 20,802 6.20% 18.30%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  VHM 955,480 1,055,480 2,010,960 84,279,180 93,105,380 177,384,560

2  FPT 830,968 830,968 1,661,936 40,052,658 40,052,658 80,105,315

3  VRE 841,670 841,670 1,683,340 27,720,401 27,720,401 55,440,803

4  MSN 279,850 279,850 559,700 23,137,998 23,137,998 46,275,996

5  E1VFVN30 2,100,000 0 2,100,000 31,611,000 0 31,611,000

6  VIC 132,920 132,920 265,840 15,426,031 15,426,031 30,852,061

7  VCB 176,730 176,730 353,460 11,573,518 11,573,518 23,147,035

8  YEG 98,070 98,070 196,140 9,983,526 9,983,526 19,967,052

9  NBB 0 1,000,000 1,000,000 0 18,320,000 18,320,000

10  STB 707,760 707,760 1,415,520 8,680,676 8,680,676 17,361,353

11  TDM 500,000 0 500,000 14,275,000 0 14,275,000

12  GEX 150,000 0 150,000 3,375,000 0 3,375,000

13  HPG 52,340 52,340 104,680 1,641,801 1,641,801 3,283,602

14  CII 60,900 0 60,900 1,522,500 0 1,522,500

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


